
Quỹ 

lương

Mua sắm

 sửa chữa

Trích 

lập 

quỹ

A PHẦN THU

I Tổng số thu 0 0

1 Năm 2022 chuyển sang

2 Thu phí, lệ phí

II Số thu nộp NSNN -               -              

1 Phí, lệ phí

III Số được để lại chi theo chế độ 0 0

1 Phí, lệ phí 0 0

B PHẦN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAO 0 0

I Loại 070, khoản 073 0

Giáo dục trung học cơ sở 0

1 Tiền lương 6000 1.593.773.600 1.593.773.600 1.593.773.600

Lương theo ngạch, bậc 6001 1.593.773.600 1.593.773.600 1.593.773.600

2
Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên 

theo hợp đồng
6050 421.500.800

421.500.800 421.500.800

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo 

hợp đồng
6051 421.500.800

421.500.800 421.500.800

Phụ cấp lương 6100 1.589.391.000 1.589.391.000 1.589.391.000

Phụ cấp chức vụ 6101 58.167.700 58.167.700 58.167.700

Phụ cấp khu vực 6102 301.427.000 301.427.000 301.427.000

Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 6105 0 0

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 6107 9.125.000 9.125.000 9.125.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 6112 926.343.000 926.343.000 926.343.000

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 6113 103.633.000 103.633.000 103.633.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên 

nghề
6115 180.127.300

180.127.300 180.127.300

Phụ cấp khác 6149 10.568.000 10.568.000 10.568.000

3 Phúc lợi tập thể 6250 60.000.000 60.000.000

Tiền tàu xe nghỉ phép năm 6253 60.000.000 60.000.000

Chi khác 6299 0

4 Các khoản đóng góp 6300 535.782.700 535.782.700 535.782.700

Bảo hiểm xã hội 6301 391.188.700 391.188.700 391.188.700

Bảo hiểm y tế 6302 67.903.000 67.903.000 67.903.000

Kinh phí công đoàn 6303 56.334.000 56.334.000 56.334.000

Bảo hiểm thất nghiệp 6304 20.357.000 20.357.000 20.357.000

5 Các khoản thanh toán cá nhân khác 6400 3.137.800 3.137.800 3.137.800

Chi khác (chi tích hợp phòng chống tham nhũng) 6449 3.137.800 3.137.800

6 Vật tư văn phòng 6550 51.044.000 51.044.000

Văn phòng phẩm 6551 0

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 6552 7.000.000 7.000.000

Vật tư văn phòng khác 6599 44.044.000 44.044.000

7 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 6600 20.040.100 20.040.100

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện 

thoại), thuê bao đường điện thoại, fax
6601 5.034.100

5.034.100

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, 

cước phí Internet, thuê đường truyền mạng
6605 9.126.000

9.126.000

Tuyên truyền, quảng cáo 6606 5.880.000 5.880.000
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Khác 6649 0

8 Hội nghị 6650 0

Chi phí khác 6699 0

9 Công tác phí 6700 117.370.000 117.370.000

Tiền vé máy bay, tàu, xe 6701 16.920.000 16.920.000

Phụ cấp công tác phí 6702 47.800.000 47.800.000

Tiền thuê phòng ngủ 6703 40.650.000 40.650.000

Khoán công tác phí 6704 12.000.000 12.000.000

10 Chi phí thuê mướn 6750 86.470.000 86.470.000

Thuê phương tiện vận chuyển 6751 0

Thuê lao động trong nước 6757 67.750.000 67.750.000

Thuê Mướn khác 6799 18.720.000 18.720.000

11
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng
6900 48.339.000 48.339.000

48.339.000

Nhà cửa 0 0

Các thiết bị công nghệ thông tin 6912 42.989.000 42.989.000 42.989.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 6913 5.350.000 5.350.000 5.350.000

Đường điện, cấp thoát nước 0 0

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 0 0

12 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 7000 0

Chi mua hàng hóa, vật tư 7001 0

Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 7004 0

Chi khác 7049 0

13 Mua sắm tài sản vô hình 7050 0

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 7053 0

14 Chi khác 7750 32.208.000 32.208.000

Chi các khoản khác 7799 32.208.000 32.208.000

15

Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và 

các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự 

nghiệp

7850 12.663.000

12.663.000

Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn 

phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí 

Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy

7854 12.663.000

12.663.000

II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ
0

1 Giáo dục trung học cơ sở 0

Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh 

viên, cán bộ đi học
6150 2.998.384.000

2.998.384.000

Học sinh dân tộc nội trú 6152 2.998.384.000 2.998.384.000

2 Tiền thưởng 6200 80.120.000 80.120.000

Thưởng thường xuyên 6201 58.540.000 58.540.000

Chi khác 6299 21.580.000 21.580.000

Chi khác 6449 320.000 320.000

3 Thanh toán dịch vụ công cộng 6500 86.442.500 86.442.500

Tiền điện 6501 50.618.100 35.824.400

Tiền nước 6502 35.824.400 35.824.400

4 Vật tư văn phòng 6550 80.989.000 83.089.000

6551 80.989.000 80.989.000

5 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 6600 2.100.000 2.100.000

Khác 6649 2.100.000 2.100.000

6 Hội nghị 6650 4.620.000 4.620.000

Chi phí khác 6699 4.620.000 4.620.000

7 Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng6900 0

Đường điện, cấp thoát nước 6921 0
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8 Tài sản thiết bị khác 6999 548.512.500

9 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 7000 548.512.500
548.512.500

Chi mua hàng hóa, vật tư 7001 23.940.000 0

Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 7004 0

Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn 7012 27.943.000 27.943.000

Chi khác 7049 496.629.500 496.629.500

10 Chi phí thuê mướn 6750 0

Thuê lao động trong nước 6757 0

11 Mua sắm tài sản vô hình 7050 10.000.000 10.000.000

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 7053 10.000.000 10.000.000

Tổng cộng


